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PHIẾU KẾT QUẢ HBV ĐO TẢI LƯỢNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
LABORATORY TEST REPORT (COBAS 6800)
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Họ và tên khách hàng (Client Name): NGUYỄN THỊ VÂN (NGUYEN THI VAN)
Năm sinh (Date of Birth): 1955 Giới tính (Gender): Nữ (Female)
Địa chỉ (Address): ., Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội
Thời gian lấy mẫu (Collected Date): 11:34 26/06/2025 Người lấy mẫu (Specimen Collecting Staff): thopd5326
Thời gian nhận mẫu (Received Date): 14:25 26/06/2025 Người nhận mẫu (Specimen Receiving Staff): anhdtd12272

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM (TEST RESULT)

Mã bệnh phẩm
(Sample ID)

Kết quả định lượng HBV DNA
(HBV DNA Quantification)

Đánh giá chứng QS
(Quantitation Standard)

260625-110041103587 Không phát hiện
(Target not Detected) Đạt (Valid)

Chú thích (Notes)

Kết quả chứng (Control values) Thông tin xét nghiệm (Test information)

Tên chứng(QC) Đánh giá
(Assesment)

Độ nhạy phân tích:
Analytical Sensitivity (LLoQ)

Mẫu huyết tương EDTA
(Plasma EDTA) 2.7 IU/mL

Mẫu huyết thanh (Serum) 2.4 IU/mL

HBV H (+) C(Chứng dương cao) Đạt(Valid) Khoảng tuyến tính (Linearity) 10 IU/mL –1.0E+09 IU/mL

HBV L (+) C(Chứng dương thấp) Đạt(Valid) Độ đặc hiệu ((Specificity)) 100%

HBV (-) C(Chứng âm tính) Đạt(Valid) Các kiểu gene HBV có thể phát hiện
(Detectable genotypes) Kiểu gene A, B, C, D, E, F, G, H và I

Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality): ISO 15189:2012, CAP (College of American Pathologists)

Diễn giải kết quả (Result interpretation)
Không phát hiện

(Target Not detected) Không phát hiện HBV DNA trong mẫu (HBV DNA not detected)

< 10 IU/mL Nồng độ tính nằm dưới giới hạn định lượng dưới (LLoQ) của xét nghiệm
(Calculated titer is below the Lower Limit of Quantitation (LLoQ) of the assay)

Nồng độ cụ thể
(ví dụ 10000 IU/mL)

Nồng độ tính nằm trong khoảng tuyến tính của xét nghiệm 10 IU/mL –1.0E+09 IU/mL
(Calculated titer is within the Linear Range of the assay)

>1.0E+0.9 IU/mL Nồng độ nằm trên giới hạn định lượng trên (ULoQ) của xét nghiệm.
(Calculated titer is above the Upper Limit of Quantitation (ULoQ) of the assay)

Thời gian trả kết quả (Time of result): 18:24 26/06/2025
Hà Nội, Ngày 26 tháng 6 năm 2025
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